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HOMEWORK 

GRADE 6  
                                              ------------------------------------- 

I.Điền dạng đúng của động từ to be ( am , is , are .). 

1/ My friend and I (be) ______ students . 

2/ There (be) _____ two pens on the desk . 

3/ She (be)______ a nurse . She (not be)_______ a teacher. 

4/ How old (be)______ your father ? 

5/ What (be)________ this ?  (be)____ this a pencil ? Yes, it ___. 

 

II. Đổi các câu sang hình thức số nhiều. 

1. It is a book                _ _ _  _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. I am not a doctor.     _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Is that an apple ?       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. What is this ?            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Who is that ?             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

III.Điền vào chỗ trống các từ để hỏi sao cho thích hợp với câu nói. 

1._________ do you often have lunch ?  

2._________ do you have for lunch ? 

3._________ is your favorite drink ? 

4._________ does your father do ? 

5._________ are you ?   I’m  ten. 

6._________ do you feel ? 

7._________ does your mother go to work ? 

8._________ do you live ? 

9._________ color are her eyes ? 

10._________ oranges does she want ? 

 

IV. Sắp xếp các từ sau đây thành câu đúng trật tự . 

1. like / any / he / beans / does / ? / . _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 

2. color / what / eraser / your / is / ? /_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 

3. feel / she / thirsty / now .                _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 

4. you / feel / do / hungry / ? /           _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 

5. Lan’s / drink / is / apple juice / favorite /  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 

 

V. Hãy hoàn thành đoạn văn sau, sau đó trả lời các câu hỏi bên dưới. 

   Miss Van is my teacher. She’s twenty-five years (1)_____. She (2)______ very 

beautiful. She has (3)_____ oval face and round eyes (4)_____ lips are full. She (5)_____ 

long black hair and a small nose. Her (6)_____ food is fish. (7)_____ her favorite drink 

(8)_____ orange juice. 

    *Questions: 

1. What does Miss Van do ?                                           6. Are her lips full ?      

2. How old is she ?                                                          7. What color is her hair ? 

3. Is she very beautiful ?                                                 8. Is her nose small or big ? 

4. Does she have a round face or an oval face ?             9. What is her favorite food ? 
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5. Are her eyes round ?                                                   10. What is her favorite drink ? 

. 

LISTENING:  

 Part 1: Listen and choose the correct answer. (1.0 pt) 

1.  His name is ……….. . 

      A. Hoa       B. Nga        C. Ba         D. Mai 

      2.  Ba lives in  a(n)  …………….. in town. 

      A. house     B. apartment       C. hotel       D.market 

3. Chi lives in a(n)………………… in the country. 

     A. house     B. apartment       C. supermaret D. market 

4. There aren’t any …………………. near Chi’s house. 

      A. stores       B. markets        C. drugstores    D. bookstore 

Part 2: Listen and answer with True or False (1.0 pt) 

5. ........   Her name’s Chi. 

6. ..…….There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields near Chi’s house. 

7. ........Near Ba’s apartment, there is only a supermarket 

8. ........It’s very quite there. 

THE END 

 

 

 

 

Lưu ý : bài nghe trong sách . 1 em đọc to em khác nghe trả lời . 

      

Bên dưới là từ vựng giải thích bằng hình xếp theo chủ đề cho dễ học và theo số thứ tự . 

Chúc vui học , cố gắng nhiều hơn nhé . byebye .  
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